
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

Đề\câu 101 102 103 104 

1 
B D D B 

2 
A C D D 

3 
D B B A 

4 
D C D B 

5 
D B B D 

6 
C C A B 

7 
C B C C 

8 
B D C D 

9 
B B A A 

10 
A A D A 

11 
D A C C 

12 
B C A D 

13 
C C C B 

14 
A D C D 

15 
A C D D 

16 
C C D C 

17 
C A C D 

18 
C A A B 

19 
A C D D 

20 
C D C B 

21 
A C A A 

22 
B B D D 

23 
C B C B 

24 
D A A A 

 

PHẦN II:  

Part 1: Mỗi đáp án đúng 0,2đ, sai chính tả không cho điểm 

1. dwelling    

2. participating  

3. Practically    

4. infrastructural  

Part 2:Mỗi câu hoàn thành đúng được 0,2 điểm 

Suggested answers: 

1. It looks (so) beautiful/ awesome/ amazing/ gorgeous… (and attractive). 

2. Drivers shouldn’t use mobile phones while travelling on roads to avoid causing/ getting into/  

being/getting involved in/ meeting with/ having… (terrible/ severe/serious) accidents 

3. Burning coal to cook meals (to heat homes) regularly/ Eating fast foods/ Living near landfills/ 

Breathing polluted air…, people can have severe health effects. 

4. When found/ saved/rescued … by the police, the child cried out and asked for her mom. 
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PHẦN III: NGHE  

Part 1: Mỗi đáp án đúng 0,2đ 

1. C 

2. B 

3. B 

4. B 

Part 2: Mỗi đáp án đúng 0,2đ, sai chính tả không cho điểm.  

1. spaces  (thiếu s -> trừ 0,1đ) 

2. communicate  

3. online  

4. renewable 

 


